
Series 2, Máy rửa bát âm toàn phần,
60 cm
SMV25BX03R

SMZ1051EU :
SMZ2014 :
SMZ2056 :
SMZ5000 :
SMZ5002 :
SMZ5003 :
SMZ5300 :
SGZ0BI02 :
SGZ1010 :
SGZ8BI00 :

• Rửa ly cốc 40°C: chế độ rửa nhẹ cho ly cốc thủy tinh, pha lê và sứ.

• Ống rửa dài làm bằng thép không gỉ với đáy polypropylene mang
lại độ bền cao.

• Động cơ không chổi than EcoSilence Drive: đặc biệt tiết kiệm năng
lượng và vận hành không tiếng ồn với độ bền cao.

Số lượng tối đa bộ đồ ăn châu Âu: .................................................. 12
Sự tiêu thụ nước: ....................................................................... 10.5 l
Nhãn năng lượng: ..............................................................................A
Cleaning performance: ......................................................................A
Nước tiêu thụ: ............................................................................ 10.5 l
Total annual energy consumption 220 days: ......................... 231 kWh
Total annual water consumption 220 days: ...............................2310 l
Built-in / Free-standing: ............................................................. Âm tủ
Đầu có thể tháo rời: ........................................................................No
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ....................Không thể thưc hiên đươc
Height of removable worktop: ....................................................0 mm
Height of the appliance: .........................................................815 mm
Adjustable feet: ..................................................... Yes - all from front
Maximum adjustability feet: ..................................................... 60 mm
Gọng có thể điều chỉnh: ...................................Cả chiêu ngang và dọc
Khối lượng: .............................................................................. 30.3 kg
Gross weight: .......................................................................... 32.1 kg
Connection rating: .................................................................. 2400 W
Fuse protection: ...........................................................................10 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ........................................................................... 50; 60 Hz
Chiều dài dây nguồn: ............................................................175.0 cm
Loại ổ cắm: .............................................. Phích cắm Gardy có nối đất
Length inlet hose: ................................................................... 150 cm
Length outlet hose: ................................................................. 190 cm
Hidden heating element: ............................................................... Yes
Thiết bị an toan trẻ em: .............................................................Không
Làm mềm nước: ............................................................................. Yes
Top basket type: ......................................................................... basic
Adjustable upper basket: ................................................................No
Bottom basket type: ................................................................... basic
Gia đơ thư 3: ............................................................................. Không
Phụ kiện tùy chọn: .......SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000,
SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300, SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ8BI00
Phụ kiện đi kèm 2: ......................................................... Tấm chắn hơi
Number of place settings: ...............................................................12
Dimensions of the product (HxWxD): ..................815 x 598 x 550 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 875 x 650 x 670 mm
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Thông số kỹ thuật
- Công suất: 12 bộ đồ ăn châu Âu
- Mức tiêu thụ năng lượng trong chương trình rửa tiết kiệm Eco 50°C:

0,83 kWh
- Thời gian chương trình Eco 50°C: 195 phút
- Độ ồn: 42 dB (A) re 1 pW
- Fully integrated

Chương trình
- 3 nhiệt độ làm sạch

Đặc tính sản phẩm
- Hệ thống thủy lực ActiveWater
- DosageAssist (Điều chỉnh lượng chất tẩy rửa)
- Động cơ BLDC
- AquaSensor (Cảm biến nước), Load-Sensor (Cảm biến tải)
- Tự động điều chỉnh chất tẩy rửa
- Regenerative electronics

Hệ thống Giá và Khay đựng
- Hệ thống lọc tự làm sạch với bộ lọc 3 lớp
- Chất liệu bên trong ống: Thép không gỉ

Chức năng an toàn
- Nút điều khiển ở phía trên
- Màu sắc của đèn LED: đỏ
- Đèn LED báo nạp muối
- Đèn LED báo đổ đầy nước trợ giúp rửa sạch
- Hệ thống khay Vario
- Khay đựng XXL màu bạc
- Rackmatic có thể điều chỉnh độ cao khay trên cùng (3 tầng)
- 8 FlexTines trong khay dưới cùng
- Khay để dao kéo đa dạng trong khay dưới cùng
- 2 kệ cốc trong khay trên cùng
- Khóa Servo
- Công nghệ bảo vệ ly thủy tinh khi rửa
- Chân máy phía sau có thể điều chỉnh được
- bao gồm Tấm bảo vệ khỏi hơi nóng
- Kích thước sản phẩm (Chiều cao x Chiều rộng x Chiều sâu): 81.5 x

59.8 x 55 cm
- Oven
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